
Danh sách sinh viên tham dự Hội nghị đối thoại cấp trường 

Năm học 2018 - 2019 
(Kèm công văn số   183 /CTSV, ngày   16     tháng 05 năm 2019) 

STT MSSV Họ và Tên Chức vụ Lớp 

1.  15021766 Nguyễn Minh Châu  Lớp trưởng K60CA 

2.  15021809 Nguyễn Minh Tuấn  Lớp trưởng K60CAC 

3.  15021363 Hoàng Đăng Kiên Lớp trưởng K60CB 

4.  15020890 Nguyễn Tuấn Anh Lớp trưởng K60CC 

5.  15021446 Chu Thị Thơm  Lớp trưởng K60CD 

6.  15020881 Triệu Hoàng An Bí thư K60CLC 

7.  15021523 Nguyễn Tiến Đạt Bí thư K60ĐA 

8.  15022272 Bùi Ngọc Thắng Lớp trưởng K60ĐB 

9.  15022147 Trương Thị Oanh Bí thư K60H 

10.  15021678 Vũ Khánh Sang Lớp trưởng K60M 

11.  15020963 Vũ Minh Quang  Lớp trưởng K60N 

12.  15021314 Lê Tuấn Đạt  Lớp trưởng K60T 

13.  15022642 Đặng Văn Hoan Lớp phó K60V 

14.  16060646 Đào Tuấn Linh  Bí thư K61CA- CLC1 

15.  16020237 Vũ Phúc Hưng  Sinh viên K61CA- CLC1 

16.  16021420 Phạm Thuận Thành  Lớp trưởng K61CAC 

17.  16020230 Nguyễn Minh Hoàng  Lớp trưởng K61CA-CLC2 

18.  16022421 Nguyễn Quang Triệu  Bí thư K61CA-CLC2 

19.  16021209 Đỗ Quốc Tuấn Lớp trưởng K61CB 

20.  16020897 Đậu Trọng Dũng Bí thư K61CB 

21.  16021155 Đàm Tiến Thành  Lớp trưởng K61CC 

22.  16020077 Hoàng Văn Đại  Sinh viên K61CC 

23.  16021031 Trần Quang Linh Lớp trưởng K61CD 

24.  16021197 Tống Lý Trinh Sinh viên K61CD 

25.  16021140 Nguyễn Quang Thái Lớp trưởng K61CLC 

26.  16021113 Thái Huy Nhật Quang Bí thư K61CLC 

27.  16020175 Nguyễn Đức Tiến Lớp trưởng K61ĐA 

28.  16020006 Bùi Việt Hoàng Bí thư K61ĐA 

29.  16020778 Đỗ Phương Nam Lớp trưởng K61ĐB 

30.  16020642 Cù Đức Hiệp Lớp phó K61ĐB 

31.  16021499 Lê Thị Oanh Lớp trưởng K61E 

32.  16021924 Nguyễn Duy Hoàng Sinh viên K61E 

33.  16020303 Nuyễn Văn Anh Lớp trưởng K61H 

34.  16021997 Phạm Văn Huân Bí thư K61H 

35.  16020624 Lương Đức Nguyên Lớp trưởng K61M 

36.  16020566 Nguyễn Ngọc Hòa Thành viên K61M 

37.  16021605 Nguyễn Đăng Bảo Long  Lớp trưởng K61N 

38.  16021652 Nguyễn Thị Thanh Thư  Sinh viên K61N 
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39.  16021289 Tiêu Cộng Hòa  Sinh viên K61T 

40.  16021345 Nguyễn Ngọc Tiến  Sinh viên K61T 

41.  16022500 Nguyễn Đình Cường Lớp trưởng K61V 

42.  17020557 Nguyễn Đức Mạnh Lớp trưởng K62 XD-GT 

43.  17021202 Hoàng Tích Phúc Lớp trưởng K62AE 

44.  17020025 Phạm Ngọc Hiếu Lớp trưởng K62CAC 

45.  17020970 Nguyễn Văn Phương Bí thư K62CAC 

46.  17021359 Nguyễn Ngọc Anh Vũ  Lớp trưởng K62CA-CLC1 

47.  17021351 Hoàng Sơn Tùng  Sinh viên K62CA-CLC1 

48.  17021257 Nguyễn Việt Hoàng Lớp trưởng K62CA-CLC2 

49.  17021321 Trần Thu Phương Bí thư K62CA-CLC2 

50.  17021235 Nguyễn Công Trường Giang Lớp trưởng K62CA-CLC3 

51.  17021308 Phạm Hoàng Nam Bí thư K62CA-CLC3 

52.  17021082 Bùi Thị Kiều Trinh Lớp trưởng K62CB 

53.  17021081 Nguyễn Minh Trí Bí thư K62CB 

54.  17021082 Bùi Thị Kiều Trinh Lớp trưởng K62CC 

55.  17021023 Lục Thị Thảo  Sinh viên K62CC 

56.  17020602 Đỗ Tuấn Bắc Lớp trưởng K62CD 

57.  17021083 Võ Thị Phương Trinh Bí thư K62CD 

58.  17021046 Đinh Tiến Thịnh Lớp trưởng K62CE 

59.  17020747 Nguyễn Phương Hiếu  Bí thư K62CE 

60.  17020853 Lê Thị Thùy Linh  Lớp trưởng K62CF 

61.  17021045 Nguyễn Đình Thịnh Sinh viên K62CF 

62.  17020732 Hà Đức Hiệp  Bí thư K62CG 

63.  17020852 Hoàng Thị Linh Lớp trưởng K62CG 

64.  17020741 Nguyễn Đức Hiếu  Lớp trưởng K62CH 

65.  17020841 Nguyễn Trung Kiên  Sinh viên K62CH 

66.  17020937 Phmaj Thị Thảo Nguyên  Lớp trưởng K62CK 

67.  17020775 Phan Huy Hoàng  Sinh viên K62CK 

68.  17020743 Nguyễn Mạnh Hiếu  Lớp trưởng K62CL 

69.  17021095 Lê Tuấn Tú  Sinh viên K62CL 

70.  17020031 Nguyễn Thị Ngọc Lan Lớp trưởng K62CLC 

71.  17020093 Phạm Anh Tuấn Bí thư K62CLC 

72.  17020487 Đỗ Đức Bình Lớp trưởng K62ĐA CLC 

73.  17020519 Vũ Tùng Lâm Sinh viên K62ĐA CLC 

74.  17020483 Vi thị Trang Lớp trưởng K62ĐB 

75.  17021379 Dương Văn Quang Lớp trưởng K62E 

76.  17020218 Lương Nhật Minh Thành viên K62H 

77.  17021148 Nguyễn Thế Anh Lớp trưởng K62J 

78.  17020654 Đinh Đại Dương Lớp trưởng K62K 
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79.  17020447 Nguyễn Văn Trường Lớp trưởng K62M1 

80.  17020363 Phạm Văn Lực Bí thư K62M1 

81.  17020433 Vũ Kim Thuận Lớp trưởng K62M2 

82.  17020364 Vũ Đình Lực Thành viên K62M2 

83.  17020408 Triệu Thị Quỳnh Lớp trưởng K62M3 

84.  17020446 Nguyễn Việt Trung Bí thư K62M3 

85.  17020392 Nguyễn Yến Nhi Lớp trưởng K62M4 

86.  17020280 Lê Hữu Hải Thành viên K62M4 

87.  17021388 Trần Hiếu  Lớp trưởng K62N 

88.  17021171 Nguyễn Thành Đức Lớp trưởng K62T 

89.  17021420 Nguyễn Xuân Huyến Lớp trưởng K62V 

90.  17021441 Nguyễn Thị Thanh Tâm Sinh viên K62V 

91.  18020775 Lê Thị Mỹ Linh Lớp trưởng K63 ĐA CLC1 

92.  18020161 Bùi Tuấn Anh Bí thư K63 ĐA CLC1 

93.  18020608 Vũ Đình Hưng Lớp trưởng K63 ĐA CLC2 

94.  18020619 Trần Thanh Hương Sinh viên K63 ĐA CLC2 

95.  18020144 Lưu Tuấn Anh Lớp trưởng K63 K1 

96.  18020592 Nguyễn Nghĩa Hùng Sinh viên K63 K1 

97.  18020643 Nguyễn Văn Huy Lớp trưởng K63 K2 

98.  18021455 Nguyễn Diệp Yến Bí thư K63 K2 

99.  18020682 Nguyễn Duy Khánh Lớp Trưởng K63 XD 

100.  18020724 Chu Đình Khởi Lớp trưởng K63AE 

101.  18020523 Bạch Quang Diệu UV chi đoàn K63CACLC1 

102.  18020758 Hoàng Phương Linh Chi hội Trưởng K63CACLC2 

103.  18020678 Nguyễn Gia Khánh Đại diện K63CACLC2 

104.  18020933 Nguyễn Kim Long Lớp trưởng K63CACLC3 

105.  18020857 Hồ Đức Long Đại diện K63CACLC3 

106.  18020359 Lê Anh Dũng Lớp trưởng K63CB 

107.  18020120 Nguyễn Tấn Việt Anh Bí thư K63CB 

108.  18020042 Phạm Quang Minh Đảng viên K63CC 

109.  18020122 Trần Việt Anh Phó Bí thư K63CC 

110.  18020877 Nguyễn Văn Mạnh Sinh viên K63CD 

111.  18021311 Nguyễn Tiến Trình Đảng viên K63CD 

112.  18020257 Lê Mạnh Cường Lớp trưởng K63CE 

113.  18021030 Nguyễn Thế Quân Bí thư K63CE 

114.  18020921 Lưu Hoàng Nam Lớp trưởng K63CLC 

115.  18021147 Nguyễn Đức Thắng Bí thư K63CLC 

116.  18020298 Văn Huy Đạt Lớp trưởng K63E 

117.  18020309 Đào Phúc Định Sinh viên K63E 

118.  18021028 Viên Đình Phương Lớp trưởng K63H1 
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119.  18021094 Phạm Thanh Sơn Thành viên K63H1 

120.  18020437 Trần Bảo Hà Lớp trưởng K63H2 

121.  18022061 Nguyễn Hữu Qúy Thành viên K63H2 

122.  18020979 Ngô Sách Nhật Lớp trưởng K63J 

123.  18021451 Nguyễn Thị Xuân Phó Bí thư K63J 

124.  18021182 Khổng Văn Thành Lớp trưởng K63M1 

125.  18020071 Đinh Đức Long Thành viên K63M1 

126.  18020162 Phạm Thị Ngọc Anh Lớp trưởng K63M2 

127.  18021327 Lưu Văn Trung Thành viên K63M2 

128.  18021299 Đào Huyền Trang Lớp trưởng K63R 

129.  18020011 Nguyễn Minh Đức Đảng viên K63R 

130.  18021271 Nguyễn Văn Tiến Lớp trưởng K63T 

131.  18021110 Phạm Quang Tài Đại diện K63T 

132.  18020840 Nguyễn Duy Long Lớp trưởng K63V 

133.  18021133 Đỗ Thị Thắm Sinh viên K63V 

Ấn định danh sách có 133 sinh viên./. 

 


